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1 CT174 Phân tích và thiết kế thuật toán 3 H01 21V7A5 56 101HA5 001585 Lâm Hoài Bảo 27/04/2023 08:00 120 101HA5 Tự luận

2 CT178 Nguyên lý hệ điều hành 3 H01 21V7A5 53 203HA5 001943 Lâm Nhựt Khang 27/4/2023 13:30 60 PM3 Trắc nghiệm

3 CT179 Quản trị hệ thống 3 H01 20V7A5 24 111/HA 002881 Lê Huỳnh Quốc Bảo 06/05/2023 13:30 60 PM3  TN

4 CT179 Quản trị hệ thống 3 H02 21V7A6 44 104HA5 002881 Lê Huỳnh Quốc Bảo 06/05/2023 08:00 60 PM3  TN

5 CT180 Cơ sở dữ liệu 3 H01 21V7A5 55 104HA5 002883 Mai Thị Cẩm Nhung 28/04/2023 13:30 120 PM3 Tự luận

6 CT182 Ngôn ngữ mô hình hóa 3 H01 20V7A5 24 202HA5 002479 Nguyễn Minh Khiêm 24/04/2023 13:30 90 Tự luận

7 CT190 Nhập môn trí tuệ nhân tạo 2 H01 20V7A5 22 202HA5 002854 Huỳnh Ngọc Thái Anh

8 CT273 Giao diện người - máy 3 H01 20V7A5 34 202HA5 002297 Bùi Đăng Hà Phương 27/4/2023 13:30 90 202HA5 Tự luận

9 CT275 Công nghệ Web 3 H01 20V7A5 39 202HA5 002626 Bùi Võ Quốc Bảo 24/04/2023 08:0040 (TN) Trắc nghiệm + Demo + Vấn đáp

10 CT293 Mạng và truyền thông dữ liệu 3 H01 20V7A5 47 103HA5 001944 Thái Minh Tuấn 06/05/2023 08:00 60 PM2 Trắc nghiệm

11 CT294 Máy học ứng dụng 3 H01 20V7A5 48 203HA5 002937 Mã Trường Thành 07/05/2023 14:00 90 PM2 Trắc nghiệm

12 CT296 Phân tích và thiết kế hệ thống TT3 H01 20V7A5 42 202HA5 001531 Trương Quốc Định 25/04/2023 13:30 90 202HA5 Tự luận

13 CT300 Phát triển phần mềm 3 H01 20V7A5 50 103HA5 002881 Lê Huỳnh Quốc Bảo 26/04/2023 13:30 60 PM3  TN

14 CT467 Quản trị dữ liệu 3 H01 20V7A5 35 202HA5 002880 Nguyễn Thị Kim Yến 25/04/2023 08:00 60 PM3 Trắc nghiệm Chia làm 2 nhóm

15 FL003 Pháp văn căn bản 3 (*) 3 H01 21V1A5 39 102/HA 001463 Nguyễn Thị Kim Lan 24/4/2023 8h00 60 103/HA5 Tự luận 

16 FL208 Đọc - Viết C1.1 3 H01 21V1A5 39  303HA5 301HA5002808 Phan Thị Tuyết Vân 27/4/2023 08:00 90 301/HA5 TN&TL

17 FL211 Đọc phát triển kỹ năng phản biệ 2 H01 20V1A5 37 204HA5 001334 Nguyễn Văn Sáu 27/4/2023 08:00 204/HA5 Nộp quyền SV làm 'mini project'

18 FL211 Đọc phát triển kỹ năng phản biệ 2 H02 20V1A6 38 301HA5 001334 Nguyễn Văn Sáu 28/4/2023 08:00 301/HA5 Nộp quyền SV làm 'mini project'

19 FL222 Nghe - Nói C1.1 3 H01 21V1A5 39  303HA5 204HA5001260 Nguyễn Thanh Tùng 25/4/2023 08:00 nghe: 40', nói: 10'/sv303/HA5 nghe: TN, Nói: trực tiếp

20 FL225 Nghe - Nói C1.3 2 H01 20V1A5 37 301HA5 002807 Nguyễn Duy Khang 27/4/2023 08:0010 nói - 40 nghe 102/HA5 Thuyết trình Thi Nghe xong đến Thuyết tr
21 FL225 Nghe - Nói C1.3 2 H02 20V1A6 36 203HA5 002807 Nguyễn Duy Khang 27/4/2023 08:0010 nói - 40 nghe 103/HA5 Thuyết trình Thi Nghe xong đến Thuyết tr
22 FL249 Tiếng Anh kinh doanh 3 H01 20V1A5 45 102HA5 002142 Đặng Vũ Kim Chi 28/4/2023 13h30 60 phút101HA6 trắc nghiệm + tự luận

23 FL249 Tiếng Anh kinh doanh 3 H02 20V1A6 29 301HA5 002142 Đặng Vũ Kim Chi 28/4/2023 14h30 60 phút101HA6 trắc nghiệm + tự luận

24 HG252 Thương mại nông nghiệp 3 H01 21U7A5 55  104/HA 103/HA002513 Lê Văn Dễ 04/05/2023 8h00 - 9h1575 phút201/HA6 Tự luận

25 KL211 Luật hiến pháp nước ngoài 2 H01 2063A5 39 103HA5 002682 Võ Thị Phương Uyên 24/04/2023 8h00 60 phút103 HA5 trắc nghiệm Được sử dụng tài liệu

26 KL327 Luật đất đai 3 H02 2163A5 47 303HA5 002590 Lâm Thị Bích Trâm 25/4/2023  09h30 60  101/HA6  Trắc nghiệm  Được sử dụng tài liệu

27 KL335 Pháp luật về sở hữu trí tuệ 2 H01 2163A5 47 102/HA 001699 Huỳnh Thị Sinh Hiền 9/5/2023 8h 60 102/HA tự luận Được sử dụng tài liệu
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28 KL365 Pháp luật về thanh tra 2 H01 2163A5 45 102/HA 002388 Lâm Bá Khánh Toàn 27/4/2023 9h 60 101/HA5 Trắc nghiệm Được sử dụng tài liệu

29 KL378 Luật hành chính 3 2 H01 2163A5 45 102/HA 002591 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 26/4/2023 8h 60 101/HA1 Trắc nghiệm Được sử dụng tài liệu

30 KL386 Pháp luật về nhà ở 2 H02 2063A6 20 203HA5 002590 Lâm Thị Bích Trâm 25/4/2023  08h00 60  201/HA5  Trắc nghiệm  Được sử dụng tài liệu

31 KL404 Luật hợp đồng thông dụng 2 H01 2063A5 34 204HA5 002016 Nguyễn Phan Khôi 11/05/2023 8h30 70 204/HA5 Trắc nghiệm Được sử dụng tài liệu

32 KL406 Thực hành nghề Luật 2 H01 2063A5 75 201HA5 001698 Lê Huỳnh Phương Chinh 11/5/2023 không thi lý thuymax 60p/video nộp video clip thực hđược sử dụng tài liệu và m

33 KL420 Pháp luật về giá đất 2 H01 2063A5 46 102HA5 002405 Châu Hoàng Thân 6/5/2023 8h 60 102HA5

34 KT022 Kỹ năng giao tiếp 2 H01 2022A5 26 111/HA 000565 Thái Văn Đại 28/4/2023 8h 40 201/HA6 Trắc nghiệm

35 KT113 Kinh tế lượng 3 H01 20U7A5 60 103/HA 002443 Võ Hồng Tú 13/5/2023 8h00 - 9h0060 201/HA6 Trắc nghiệm

36 KT113 Kinh tế lượng 3 H02 2122A5 37 104/HA 002443 Võ Hồng Tú 13/5/2023 9h15 - 10h1560 201/HA6 Trắc nghiệm

37 KT115 Kinh tế phát triển 3 H01 2023A5 46 102HA5 001345 Nguyễn Văn Ngân 27/04/2023 14h 65 102/HA5 TN

38 KT123 Quản trị sự thay đổi 2 H01 2122A5 46 102HA5 001753 Lê Long Hậu

39 KT201 Quản trị dự án 2 H01 2122A5 52 102HA5 002445 Trần Quốc Nhân 28/4/2023 08:00 60 101HA5 Trắc nghiệm

40 KT206 Đạo đức KD và văn hóa DN 2 H01 2123A5 36 102HA5 002597 Nguyễn Minh Cảnh 26/04/2023 08:00 45 102HA5 Trắc nghiệm

41 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD 3 H01 2022A5 37 103HA5 000540 Nguyễn Phạm Thanh Nam 28/04/2023 14:00 45 103/HA5 Trắc nghiệm

42 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD 3 H02 2022A6 20 102HA5 001878 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 05/5/2023 14:00 45 102HA5 Trắc nghiệm
43 KT207 Mô phỏng tình huống trong KD 3 H03 2023A5 40 104HA5 002709 Huỳnh Hữu Thọ 27/04/2023 08:00 45 101/HA5 104/HA5Trắc nghiệm

44 KT210 Tâm lý quản lý 2 H01 2122A5 48 111/HA 000772 Nguyễn Duy Cần 26/04/2023 08:00 90 202/HA5 Tự luận

45 KT230 Quản trị chuỗi cung ứng 2 H01 2122A5 44 103HA5 002514 Nguyễn Thùy Trang 5/5/2023 8h 60 phút201HA6 Trắc nghiệm+tự luận

46 KT240 Marketing nông nghiệp 3 H01 2123A5 38  102HA5 111/HA002513 Lê Văn Dễ 28/4/2023 8h - 9h1575 phút102/HA5 Tự luận

47 KT316 Kinh doanh quốc tế 3 H01 2023A5 33 111/HA 002280 Phạm Lê Đông Hậu 24/4/2023 14:00 50 201/HA06 Trắc nghiệm

48 KT329 Thị trường chứng khoán 3 H01 2022A5 63 103/HA 001978 Huỳnh Thị Tuyết Sương

49 KT337 Thương mại điện tử 2 H02 20U7A5 50 111/HA 001806 Sử Kim Anh 17/4/2023 08:00 120 PMT3/HA6Trắc nghiệm + báo cáo

50 KT358 Quản trị quan hệ khách hàng 2 H01 2022A5 83 101/HA 001881 Nguyễn Thu Nha Trang 24/4/2023 08:00 60 101/HA

51 KT361 Quản trị thương hiệu 3 H01 20U7A5 31 102/HA 002710 Khưu Ngọc Huyền 24/04/2023 13h30 50 101/HA6 Trắc nghiệm

52 KT393 Phân tích hoạt động KD 3 H01 2023A5 51 111/HA 002512 Nguyễn Đỗ Như Loan 21/4/2023 14h00 45 phút101/HA6 Tự luận

53 KT411 Phân tích chính sách NN 3 H01 2023A5 52  111/HA 103HA5002514 Nguyễn Thùy Trang 5/5/2023 9h30 70 phút201HA6 Trắc nghiệm

54 KT425 Anh văn thương mại 1 3 H01 2022A5 60  102HA5 104HA5001152 Trần Thy Linh Giang 27/4/2023 13g45 75 phút104HA5 Trắc nghiệm

55 KT456 Kinh tế sử dụng đất 2 H01 2123A5 37 103HA5 001988 Huỳnh Thị Đan Xuân

56 ML018 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 H02 21V7A6 45 102/HA 000719 Phan Văn Thạng

57 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2 H03 ML019H03 17 101/HA 001761 Đinh Thị Chinh 26/4/2023 8.00 50 101/HA6 Trắc nghiệm 

58 ML019 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam2 H04 21U7A5 65 109/HA 001761 Đinh Thị Chinh 25/4/2023 8.00 50 105/HA5 Trắc nghiệm 

59 SG277 Viết báo cáo khoa học 2 H01 20V1A5 40 302HA5 000793 Nguyễn Bửu Huân nộp bài tập nhóm

60 SG277 Viết báo cáo khoa học 2 H02 20V1A6 35 302HA5 000793 Nguyễn Bửu Huân nộp bài tập nhóm

61 SP466 Nói trước công chúng 2 H01 21V1A5 39 203HA5 002636 Võ Thị Bích Thảo 24/4/2023 13h30 10p/cặp202/HA5 thuyết trình

62 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 H01 21W8A5 45 SN1/HA 002340 Đào Vũ Nguyên 21/04/2023 8H30 180'

63 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 H03 TC004H04 35 SN1/HA 001620 Tống Lê Minh 11/04/2023 8h10 180' Sân trước VP ThThực hành



64 TC004 Taekwondo 2 (*) 1 H05 TC004H05 29 SN2/HA 000730 Trần Thị Xoan 28/4/2023 08:00

65 TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1 H02 TC006H02 29 SN3/HA 002864 Đặng Minh Thành 6/5/2023 8h00 90 phútSân BC KTXThực hành

66 TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1 H03 TC006H03 39 SN3/HA 002864 Đặng Minh Thành 28/4/2023 8h00 90 phútSân BC KTXThực hành

67 TC019 Taekwondo 3 (*) 1 H02 TC019H02 45 SN1/HA 001159 Phan Việt Thái 26/4/23 7H30 Sân kề căn tin

68 TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1 H02 TC020H02 21 SN3/HA 002862 Nguyễn Minh Khoa 25/42023 9h00 Thực hSân BC Thực hành

69 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4 H01 2063A5 37 111/HA 002912 Lê Vân Thủy Tiên 7/5/2023 8h00 75 phút Tự luận

70 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 H01 2123A5 45 104HA5 002912 Lê Vân Thủy Tiên 7/5/2023 9h00 75 phút Tự luận

71 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 H02 2163A5 45 302HA5 002912 Lê Vân Thủy Tiên 7/5/2023 9h00 75 phút Tự luận

72 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 H03 21U7A5 14 104HA5 002442 Võ Hồng Dũng 7/5/2023 9h00 75 phút Tự luận

73 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3 H04 2063A5 20 102HA5 002442 Võ Hồng Dũng 7/5/2023 9h00 75 phút Tự luận

74 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 H01 21V7A5 18 104HA5 002442 Võ Hồng Dũng 7/5/2023 10h00 75 phút Tự luận

75 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 H02 21W8A5 41 204HA5 002442 Võ Hồng Dũng 7/5/2023 10h00 75 phút Tự luận

76 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3 H03 21V7A6 45 104HA5 002442 Võ Hồng Dũng 7/5/2023 10h00 75 phút Tự luận

77 XH175 Phương pháp NCKH - Anh văn 2 H01 21V1A5 40 303HA5 002893 Đỗ Thành Nhân 4/5 Nộp báo cáo đề cương, không thi cu

78 XH188 Tiếng Anh chuyên ngành-DL 2 4 H01 20W8A5 48 302HA5 002442 Võ Hồng Dũng 28/4/2023 8h00 60 phút304/HA5 Tự luận

79 XH189 Tiếng Anh chuyên ngành-DL 3 4 H01 20W8A5 47 304HA5 002442 Võ Hồng Dũng 25/4/2023 8h00 60 phút302/HA5 Tự luận

80 XH383 Dẫn luận ngôn ngữ - Anh văn 3 H01 21V1A5 39 203HA5 001855 Đỗ Xuân Hải 25/4 14h00 60 104HA Tự luận

81 XH415 Du lịch sinh thái 2 H01 21W8A5 39 304HA5 002006 Nguyễn Trọng Nhân 3/5/2023 8h00 60 304HA5
Trắc nghiệm 
+ Tự luận

82 XH420 Lữ hành nội địa và quốc tế 2 H01 20W8A5 50 301HA5 002242 Trương Thị Kim Thủy 24/4/2023 8g00 90 301HA5 Tự luận

83 XH465 Lý thuyết dịch 2 H01 21V1A5 42 203HA5 000211 Nguyễn Thị Phương Hồng 6/5/2023 8h00 70 203HA5 Trac nghiem Chia 2 ca

84 XH536 Ngữ nghĩa học và ngữ dụng học 3 H01 20V1A5 40 301HA5 700723 Nguyễn Thị Việt Anh 18/4/23 08:00 60 203/HA5 Tự luận

85 XH536 Ngữ nghĩa học và ngữ dụng học 3 H02 20V1A6 35 301HA5 700723 Nguyễn Thị Việt Anh 18/4/23 09:15 60 203/HA5 Tự luận

86 XH540 Phê bình văn học đại cương 3 H01 20V1A5 74 204HA5 001138 Nguyễn Minh Thành 03/05/2023 08:00 90 301/HA6 Project Nhóm

87 XN301 Du lịch cộng đồng và Homestay 2 H01 21W8A5 39 303HA5 002400 Lý Mỷ Tiên 27/4/2023 08:15 50 303HA5 Trắc nghiệm

88 XN310 Luật du lịch 2 H01 20W8A5 47 302HA5 002168 Nguyễn Ánh Minh 04/05/2023 08:00 50 302HA5 Trắc nghiệm

89 XN321 Biên dịch Báo chí 3 H01 20V1A5 73  204HA5 301HA5001856 Hồng Lư Chí Toàn
90 XH558 Kỹ năng Thuyết trình DL 2 H01 20W8A5 49 203HA5 002242 Trương Thị Kim Thủy 24/4/2023 9g00 50 301HA5 Trắc nghiệm Đợt 1 còn dạy b  ù nên tổ chức thi đợt 2 
91 XH562 Quy hoạch DL 2 H01 20W8A5 59 301HA5 002242 Trương Thị Kim Thủy 24/4/2023 10g00 50 301HA5 Trắc nghiệm Đợt 1 còn dạy b  ù nên tổ chức thi đợt 2 
92 KT329 Thị trường chứng khoán 3 H01 2022A5 63 201HA6 1978 Huỳnh Thị Tuyết Sương 26/04/2023 9g00 60 201HA6 Trắc nghiệm


